
ExNo Name Sex BirthDate Pic 

IP01-0001 Trương Đức Luân Male 20-01-1986 

  

IP01-0002 Nguyễn Vũ Minh Male 28-11-1982 

  

IP01-0003 Trịnh Đình Trung Male 04-05-1981 

  

IP01-0004 Phạm Đức Lân Male 18-05-1984 

  



IP01-0005 Bùi Lê Thắng Male 10-01-1985 

  

IP01-0006 Trần Đức Anh Male 21-09-1983 

  

IP01-0007 Phan Thị Thúy Female 18-06-1991 

  

IP01-0008 Nguyễn Thu Huyền Female 31-08-1982 

  



IP01-0010 
Đặng Hoàng Anh 

Tuấn 
Male 09-12-1980 

  

IP01-0014 
Nguyễn Lương 

Trung 
Male 10-05-1980 

  

IP01-0015 Phạm Quốc Hùng Male 01-04-1978 

  

IP01-0016 
Nguyễn Minh 

Thắng 
Male 04-12-1985 

  



IP01-0017 Đỗ Tuấn Anh Male 15-09-1981 

  

IP01-0018 Nguyễn Tuấn Anh Male 17-03-1981 

  

IP01-0019 Đỗ Trọng Cương Male 16-05-1987 

  

IP01-0020 
Nguyễn Thị Hương 

Thơm 
Female 17-12-1981 

  



IP01-0022 Hoàng Hữu Huy Male 28-08-1983 

  

IP01-0023 Dương Văn Lợi Male 14-09-1984 

  

IP01-0024 Nguyễn Tiến Mạnh Male 12-02-1989 

  

IP01-0025 Phạm Thị Thu Thủy Female 26-03-1981 

  



IP01-0026 Nguyễn Đức Thắng Male 20-12-1980 

  

IP01-0028 Lê Quang Hà Male 15-08-1983 

  

IP01-0029 
Trần Ngọc Thu 

Hoài 
Female 20-10-1987 

  

 


